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I. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Thịt lợn: Việc dịch lợn tai xanh dần được kiểm soát tại các tỉnh miền Bắc đã làm cho giá thịt lợn tại thị trường Hà Nội tăng trở lại. Tuần này, giá thịt lợn hơi trên 80 kg không có sự thay đổi ở thị trường Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh, nhưng lại tăng 2,7% ở Đà Nẵng và tăng 1,4% ở Hà Nội.  
Thay đổi về giá của thịt lợn

	Thị trường
	Cần Thơ
	Đà Nẵng
	Hà Nội
	TP Hồ Chí Minh

	Thịt lợn hơi trên 80 kg

	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	37.250
	38.500
	35.500
	39.000

	Giá tuần trước (VNĐ/kg)
	37.250
	37.500
	35.000
	39.000

	Thay đổi (VNĐ/kg)
	0
	1.000
	500
	0

	Thay đổi (%)
	0
	2,7
	1,4
	0

	Thịt lợn mông sấn

	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	62.500
	64.500
	61.750
	64.750

	Giá tuần trước (VNĐ/kg)
	61.250
	63.000
	60.000
	60.000

	Thay đổi (VNĐ/kg)
	1.250
	1.500
	1.750
	750

	Thay đổi (%)
	2,0
	2,4
	2,9
	1,2


Nguồn: www.agro.gov.vn
Khác với giá lợn hơi, giá thịt lợn mông sấn tuần này tăng trên tất cả các thị trường so với tuần trước. Hà Nội trở thành thành phố có tốc độ tăng giá mạnh nhất (tăng 2,7%), sau đó là Đà Nẵng (tăng 2,4%), Cần Thơ (tăng 2%) và cuối cùng là TP. Hồ Chí Minh (tăng 1,2%). 
Ngày 18-5, giá thịt lợn hơi tại các tỉnh Đông Nam Bộ đạt mức 48.000 đồng/kg, trở lại mức tăng cao nhất của hồi tháng 3.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, do chủ trương di dời các chợ đầu mối ra ngoại thành bắt đầu từ cuối tuần trước đã làm nguồn cung thịt lợn cho thị trường không ổn định. Điều này làm cho giá thịt lợn bán sỉ và bán lẻ trên thị trường tăng. Tại các chợ đầu mối, giá thịt lợn mảnh từ 55.000-60.000 đồng/kg, các loại thịt nạc, thịt đùi từ 70.000-75.000 đồng/kg.
[image: image1.png]40000
39000
38000
37000
36000
35000
34000
33000

Dién bién gia thit lo'n ho'i trén 80 kg (VNB/Kg)

. . ./._.

12/5/2008  14/05/2008 16/05/2008 20/05/2008 22/05/2008

——CanTho —®—DaNdng —e—HaNoi ——TpHb ChiMinh





Nguồn: www.agro.gov.vn
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Nguồn: www.agro.gov.vn
Nếu như tuần trước, giá thịt lợn được cung cấp bởi công ty CP đã tăng lên từ 1.500-2000 đồng/kg thì tuần này, một hãng thực phẩm lớn khác chuyên cung cấp thịt lợn cho người dân TP. Hồ Chí Minh là Vissan cũng bắt đầu tăng giá bán. Tại siêu thị, giá thịt lợn bán lẻ của công ty Vissan điều chỉnh tăng thêm vài nghìn đồng/kg. Giá các loại thịt lợn dao động từ 75.000-95.000 đồng/kg. Theo đó, giá thịt lợn của công ty này đã tăng 30% so với đầu năm. 
Thịt bò: Giá thịt bò trong tuần này có xư hướng tăng trở lại sau nhiều tuần giảm giá. Giá tăng trên tất cả các thị trường nhưng Hà Nội lại là thành phố có tốc độ tăng giá mạnh nhất (tăng 2,9%). So với tuần trước, giá thịt bò tăng gần 2000 đồng/kg ở Đà Nẵng, gần 1.000 đồng/kg ở TP. Hồ Chí Minh.
Tại chợ đầu mối An Lạc thành phố Hồ Chí Minh, tuần này, giá thịt bò đùi là 100.000 đồng/kg và giá thịt thăn bò là 110.000 đồng/kg.
Thay đổi về giá của thịt bò

	Thị trường
	Cần Thơ
	Đà Nẵng
	Hà Nội
	TP Hồ Chí Minh

	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	105.000
	110.000
	105.000
	113.500

	Giá tuần trước (VNĐ/kg)
	104.667
	108.333
	102.000
	112.667

	Thay đổi (VNĐ/kg)
	333
	1.667
	3.000
	833

	Thay đổi (%)
	0,3
	1,5
	2,9
	0,7


Nguồn: www.agro.gov.vn
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Nguồn: www.agro.gov.vn
Thịt gà: Giá thịt gà tiếp tục xu hướng ổn định so với các tuần trước. Giá thịt gà ta làm sẵn vẫn ổn định ở mức 90.000 đồng/kg ở Hà Nội, 95.000 đồng/kg ở Lâm Đồng. Giá thịt gà công nghiệp làm sẵn vẫn ổn định ở mức 50.000 đồng/kg ở Hà Nội và 45.000 đồng/kg ở Lâm Đồng.  
II. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN CUNG

1. Dịch bệnh
Dịch lợn tai xanh: những tưởng dịch bệnh bắt đầu có dấu hiệu được kiểm soát bởi lẽ số lượng lợn bệnh được phát hiện và tiêu huỷ trong tuần qua (từ ngày 18-22/5/2008) chỉ còn 739 con và 559 con, giảm gần 80% so với tuần trước (từ 11-15/5/2008). Tuy nhiên, đúng như những dự báo về nguy cơ lây lan của bệnh dịch vào miền Nam, ngày 22/5/2008, dịch bệnh tai xanh trên lợn đã xuất hiện tại tỉnh Vĩnh Long. Ngày 21/5/2008, phát hiện ổ dịch tai xanh tại trại chăn nuôi lợn Phước Thọ ở Phường 8, thị xã Vĩnh Long. Tính đến ngày 22/5/2008 ổ dịch làm 223 con mắc bệnh, chết 9 con trong tổng đàn lợn là 1112 con. 
Như vậy, sau hơn 1 tháng ảnh hưởng trầm trọng đến đàn lợn tại miền Bắc và miền Trung, tuần này, dịch bệnh bắt đầu có dấu hiệu ảnh hưởng đến các tỉnh miền Nam. Hiện nay, số lượng tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tai xanh trên toàn quốc lại tăng lên thành con số 10.
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Nguồn: www.cucthuy.gov.vn
Hiện nay, cả nước có 9 tỉnh có dịch lợn tai xanh chưa qua 21 ngày. 
Dịch cúm gia cầm: Trong tuần, tỉnh Cần Thơ tái phát dịch trên đàn vịt 2.550 con của một hộ chăn nuôi ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn, làm chết 500 con. Toàn bộ đàn vịt nói trên đã được tiêu hủy. Như vậy, hiện cả nước có 3 tỉnh là: Cần Thơ, Trà Vinh và Long An có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày. 
Dịch lở mồm long móng: Tính đến ngày 22/05 cả nước có 1 tỉnh là Nghệ An có dịch chưa qua 21 ngày. 
2.  Thức ăn chăn nuôi

Theo Cục chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), hiện nay nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước chỉ đáp ứng được 70% so với nhu cầu. Số còn lại phải nhập khẩu. Tuy nhiên, giá trị của số nguyên liệu nhập khẩu này lại chiếm tới 45% tổng giá trị nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp. Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của thế giới (như ngô, đậu tương) tăng mạnh trong thời gian qua là nguyên nhân đẩy giá thức ăn chăn nuôi trong nước tiếp tục tăng trong tuần này.
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Nguồn: www.cbot.com
Qua tiếp xúc với một số chủ cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng trong thời gian qua. Có khi trong 1 tuần, giá thức ăn chăn nuôi được nhà sản xuất điều chỉnh tăng 2 lần.
Giá bán buôn thức ăn chăn nuôi hãng New Hope tại KCN Đình Vũ - Hải Phòng, ngày 18/5/2008
	Tên hàng
	Loại bao (kg)
	Đơn giá (VNĐ/kg)
	Thành tiền

	Thức ăn đậm đặc cao cấp cho lợn thịt
	5
	12.457
	62.287

	Thức ăn siêu đậm đặc cho gà thịt
	5
	12.629
	63.145

	Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ
	15
	6.722
	100.828

	Thức ăn hỗn hợp cho vịt siêu nạc
	10
	11.471
	114.711

	Thức ăn hỗn hợp cho vịt ngan đẻ
	30
	6.947
	208.410

	Thức ăn hỗn hợp cho vịt ngan vỗ béo
	30
	7.269
	218.058

	Thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt
	40
	6.668
	266.730

	Thức ăn hỗn hợp cho gà lông màu
	5
	7.998
	39.988


Nguồn: www.agro.gov.vn
3. Con giống
Tình hình dịch bệnh tai xanh trên đàn lợn trong thời gian qua đã làm giảm một lượng đáng kể lợn giống. Các hộ chăn nuôi muốn tái đàn nhưng gặp phải khó khăn trong việc mua lợn giống cũng như giá của loại lợn này. Tại Đồng Nai, nơi tập trung nhiều trang trại chăn nuôi lớn của cả nước, tính đến đầu tháng 5 năm 2008, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh chỉ còn 1,1 triệu con, giảm hơn 100.000 con. Năm 2006, cả tỉnh có gần 150.000 con lợn nái thì đến cuối năm 2007 chỉ còn 110.000 con, không cung cấp đủ con giống cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Nhiều trại chăn nuôi vì thế phải nhập lợn giống từ các tỉnh lân cận và từ ngoài Bắc vào. Nhưng với tình hình dịch bệnh ngoài Bắc trong thời gian qua cùng với một số lượng lớn lợn được xuất khẩu theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc thì nguồn lợn giống cho các trại chăn nuôi trở lên khan hiếm và giá lên rất cao.

III. CHUYỂN ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Tuần qua, chứng kiến sự mở rộng về quy mô sản xuất của 2 công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn đó là công ty thức ăn chăn nuôi CP và nhà máy thức ăn chăn nuôi Indochine. Theo đó, công ty thức ăn chăn nuôi CP Việt Nam sẽ mở thêm 2 nhà máy thức ăn chăn nuôi (thức ăn gia súc và thức ăn thuỷ sản) và mở rộng 2 nhà máy hiện có hiện nay tại Việt Nam. Nhà máy mới thứ nhất tại Bình Dương chuyên sản xuất thức ăn chăn gia súc với công suât 600.000 tấn/năm. Nhà máy gia súc tại Hà Tây sẽ tăng công suất lên 30% lên 500.000 tấn/năm. Như vậy, CP Việt Nam sẽ có tổng công suất 2 triệu tấn thức ăn gia súc/năm và trở thành công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc lớn nhất tại Việt Nam.

Tương tự như CP, nhà máy thức ăn chăn nuôi Indochine tại Việt Nam đã lắp đặt dây chuyền thức ăn chăn nuôi mới ở Bình Dương. Thiết bị sản xuất thức ăn chăn nuôi có công suất 4.000 tấn/tháng do Triumph Thái Lan cung cấp. Việc mở rộng quy mô nhà máy nhằm phục vụ nhu cầu đang gia tăng về thức ăn chăn nuôi cho lợn, gà tại Việt Nam hiện nay.

IV. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá thịt lợn tiếp tục tăng cao tại châu Á do nguồn cung thịt từ Trung Quốc - quốc gia sản xuất thịt lợn lớn nhất thế giới giảm sau trận động đất hôm 12/5. Theo báo cáo ban đầu của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, tỉnh Tứ Xuyên - tỉnh chăn nuôi lợn lớn nhất Trung Quốc và cũng là tỉnh tâm chấn của trận động đất, số lượng gia súc bị chết trong trận động đất là 12,5 triệu đầu con, trong đó có 792.000 con lợn. 
Bên cạnh đó, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao cũng làm cho giá thịt lợn tăng. Tại Đài Loan, giá lợn đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 9 tháng qua. Giá lợn đã tăng nhanh liên tục. Vào cuối năm ngoái, giá thịt lợn chỉ ở mức 4.700 đài tệ/tạ (98,3euro), sau đó tăng lên 6.491 đài tệ/tạ vào tháng 4, lên 7.383 đài tệ/tạ vào tuần trước và lên 7.419 đài tệ/tạ vào ngày 21/5/2008. Theo hiệp hội nông nghiệp Đài Loan, mỗi ngày người dân Đài Loan cần tiêu dùng khoảng 230.000 con lợn.
Tại thị trường kỳ hạn Chicago, giá thịt lợn nạc và thịt lợn rọi đông lạnh kỳ hạn tháng 7/2008 vẫn duy trì ở mức cao và tiếp tục xu hướng tăng.  
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Nguồn: www.reuteur.com
Trong tuần qua, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã đưa ra một thông báo làm hài lòng Liên đoàn trang trại Mỹ (AFPF). Theo đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ dành ra một khoản tiền lên tới 50 triệu đô la để mua các sản phẩm thịt lợn cho trẻ em và những chương trình hỗ trợ thực phẩm nội địa. Động thái này của Bộ nông nghiệp Mỹ nhằm hỗ trợ các nhà chăn nuôi lợn trong nước trước diễn biến giá thịt lợn và giá thức ăn chăn nuôi trên thị trường. Các chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi dự đóan rằng năm 2008 có khả năng là năm có tình hình tài chính xấu nhất trong lịch sử đối với người chăn nuôi lợn.

V. CHÍNH SÁCH
Để việc kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả hơn, ngày 16/5/2008, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) đã ra công văn số 740/TY-KD về việc chấn chỉnh công tác kiểm dịch vận chuyển gia súc ra khỏi tỉnh.
Thành phố Hồ Chí Minh - thị trường tiêu thụ lớn nhất và cũng là thành phố có mặt bằng giá cao nhất trên bình diện cả nước. Trước diễn biến về tình hình giá cả các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm trong thời gian qua, UBND thành phố đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở công thương, Sở Tài Chính và Sở Kế hoạch đầu tư xây dựng đề án, triển khai tổ chức nguồn hàng, chú trọng vào các mặt hàng trọng yếu của đời sống. Cùng với các Sở này, UBND TP Hồ Chí Minh cũng giao nhiệm vụ cho các tổng công ty, lực lượng thanh niên xung phong, một số doanh nghiệp lớn phối hợp tạo mạng lưới cung cấp gia súc, gia cầm, thực phẩm. 
VI. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG
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Với các diễn biến trong nước như dịch bệnh tai xanh bắt đầu xuất hiện tại miền Nam (tỉnh Vĩnh Long), khan hiếm lợn giống, giá thức ăn chăn nuôi nuôi tăng cao cùng với các diễn biến trên thế giới như nguồn cung thịt lợn của Trung Quốc giảm, giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng sẽ đẩy giá các loại thịt có thể tăng rất cao, đặc biệt vào thời điểm cận kề tháng 6 – tháng cuối cùng theo cam kết ổn định giá các mặt hàng thiết yếu của chính phủ. 
VII. SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG
7.1. Diễn biến giá thịt lợn và thịt bò trên một số thị trường trong tuần (VNĐ/kg)
	Ngày
	12/5/2008
	14/05/2008
	16/05/2008
	20/05/2008
	22/05/2008

	Thịt lợn hơi trên 80 kg

	Cần Thơ
	37.000
	37.500
	36.500
	37.000
	37.500

	Đà Nẵng
	37.500
	37.500
	37.500
	38.000
	39.000

	Hà Nội
	35.000
	35.000
	35.000
	35.500
	35.500

	TP. Hồ Chí Minh
	39.000
	39.000
	38.500
	39.000
	39.000

	Thịt lợn mông sấn

	Cần Thơ
	61.000
	61.500
	61.000
	62.000
	63.000

	Đà Nẵng
	63.000
	63.000
	63.500
	64.000
	65.000

	Hà Nội
	60.000
	60.000
	61.000
	61.500
	62.000

	TP. Hồ Chí Minh
	64.000
	64.000
	64.000
	64.500
	65.000

	Thịt bò đùi

	Cần Thơ
	106.000
	105.000
	103.000
	104.000
	106.000

	Đà Nẵng
	107.000
	108.000
	110.000
	110.000
	110.000

	Hà Nội
	103.000
	101.000
	102.000
	105.000
	105.000

	TP. Hồ Chí Minh
	114.000
	112.000
	112.000
	112.000
	115.000


Nguồn: www.agro.gov.vn
7.2. Giá thịt gà làm sẵn tại một số thị trường (VNĐ/kg)
	Tuần
	Hà Nội
	Lâm Đồng

	Thịt  gà công nghiệp làm sẵn 

	T20 (11/05-17/05/2008)
	50.000
	45.000

	T21 (18/05-24/05/2008)
	50.000
	45.000

	Thịt  gà ta làm sẵn 

	T20 (11/05-17/05/2008)
	90.000
	95.000

	T21 (18/05-24/05/2008)
	90.000
	95.000


Nguồn: www.agro.gov.vn

7.3. Giá một số loại thực phẩm chế biến tại thị trường Hà Nội trong tuần (VNĐ/kg)
	Tên
	Nhãn hiệu
	Đơn vị
	Giá

	Xúc xích bò tiệt trùng
	Vissan
	160g
	12.500

	Xúc xích lợn tiệt trùng
	Vissan
	160g
	12.500

	Xúc xích lợn
	Hiến Thành
	200g
	13.800

	Xúc xích hong khói
	Đức Việt
	200g
	24.800

	Xúc xích vườn bia
	Đức Việt
	200g
	25.900

	Xúc xích nướng
	Đức Việt
	200g
	23.800

	Jambon đùi hong khói
	Đức Việt
	200g
	25.900

	Ba rọi hong khói
	Hiến Thành
	500g
	60.500

	Bò hầm hộp
	Vissan
	150g
	13.500

	Bò xay hộp
	Vissan
	170g
	14.800

	Nạp xưởng
	Vissan
	500g
	59.500

	Patêgan 
	Hạ Long
	170g
	12.400


Nguồn: www.agro.gov.vn

7.4. Giá thịt bò tại chợ đầu mối An Lạc – thành phố Hồ Chí Minh (VNĐ/kg)
	Ngày
	Thịt bắp bò
	Thịt đùi bò
	Thịt thăn bò

	12/05/2008
	79.000
	88.000
	100.000

	14/05/2008
	80.000
	88.000
	100.000

	18/05/2008
	80.000
	100.000
	110.000

	19/05/2008
	80.000
	100.000
	110.000

	21/05/2008
	80.000
	100.000
	110.000


www.tuvannongnghiep.com.vn
	Quý khách đặt mua Bản tin tuần Thị trường thực phẩm, xin mời liên hệ:

Bộ phận dịch vụ khách hàng

Trần Thị Thu Trang

Di động: 0962.443.356

Văn phòng: 84.4.9725153 

Email: trang_agroinfo@yahoo.com.vn
	Các ý kiến đóng góp xin liên hệ với tác giả:

Ban Phân tích và dự báo
Trần Ngọc Yến
Di động: 0977.757.545
Văn phòng: 84.4.9725153 
Email: yen_tn110@yahoo.com

	Các sản phẩm khác của Trung tâm:

- Báo cáo thường niên ngành hàng nông nghiệp Việt Nam 2007 & triển vọng 2008

- Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2007 & triển vọng 2008

- Bản tin tuần Thị trường gạo Việt Nam

- Bản tin tuần Thị trường thực phẩm
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Thị trường trong nước: Giá các loại thịt tăng mạnh, đặc biệt tại Hà Nội


Dịch bệnh tai xanh: bắt đầu lan sang các tỉnh miền Nam


Giá thức ăn chăn nuôi và giá con giống tăng cao


Sự mở rộng quy mô sản xuất của các công ty sản xuất thức ăn gia súc


Nguồn cung thịt lợn tại Trung Quốc giảm mạnh sau trận động đất, giá thịt lợn tại Đài Loan tăng cao


Chính sách kiểm soát việc vận chuyển gia súc và chính sách bình ổn giá các mặt hàng thực phẩm thiết yếu tại TPHCM


Triển vọng thị trường


Số liệu thị trường





Các nguồn thông tin


  Trung tâm Thông tin PT NNNT (AgroInfo - www.agro.gov.vn)


  Cục Thú y Việt Nam


  Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn


  Hãng tin Reuteur


www.CBOT.com


  www.thepigsite.com


  www.thepoultrysite.com
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